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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẢO LỘC TỈNH LÂM ĐỒNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Khắc Quảng; 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Tuy  ,       Th  M nh Anh.   

- Thư ký phiên tòa: Ông Đ ng Khắc C  ng - L  Th  ký Tòa án nhân dân 

th nh phố Bảo Lộc. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bảo Lộc tham gia phiên tòa: 

Ông Phan  ăn H ng - K ểm sá  v ên. 

Ngày 22 tháng 6 năm 2018,  ạ  trụ sở Tòa án nhân dân th nh phố Bảo Lộc, xé  

xử sơ  hẩm công kha  vụ án hình sự  hụ lý số: 39/2018/TLST-HS, ngày 11 tháng 5 

năm 2018,  heo Quyế  đ nh đ a vụ án ra xé  xử số 44/2018/QĐXXST-HS, ngày 04 

tháng 6 năm 2018, đố  vớ     cáo: 

Họ v   ên: Nguyễn Đức D; sinh ng y 04/3/1988; nơ  s nh: Đ ng Nai; nơ  

đăng ký  h  ng trú: Số 660/11 Ng, khu phố X, ph  ng H,  h nh phố B,  ỉnh Đ ng 

Nai; nơ  c   r : Số 10 đ  ng Ph, Ph  ng X,  h nh phố Đ,  ỉnh Lâm Đ ng; văn 

h a: 12/12; nghề ngh  p: Kinh doanh; quốc   ch:      Nam; dân  ộc: K nh;  ôn 

giáo: Th ên ch a; con ông Nguyễn Trí H, s nh năm 1    v     Trần Th  L, sinh 

năm 1  8; cả ha  đang s nh sống  ạ : Khu phố X, ph  ng H,  h nh phố B,  ỉnh 

Đ ng Na ; b  cáo là con  h   a  rong g a đình c   ốn ch  em; vợ, con: Ch a c ; 

  ền án,   ền sự: Không; b  cáo  ạ  ngoạ ,  C  m  ). 

Bị hại: Ông K, s nh năm 1 64,  Đã chế ); 

Đại diện hợp pháp của  ị hại: Anh K1, s nh năm 1 8 ; 

Tr   ạ : Thôn Ph, xã Ph1, huy n Đ,  ỉnh Lâm Đ ng, (C  m  ). 

Bị đơn dân sự: Công  y cổ phần đ a ốc NgB; 

Đ a chỉ: Số 10 đ  ng K, Ph  ng X, Quận Y, Th nh phố H  Chí M nh; ng    

đạ  d  n  heo  y quyền: ông Ho ng Bá Kh, s nh năm 1 80; ch c vụ: Nhân viên; trú 

 ạ : Số 325/37/34 đ  ng B, Ph  ng Z, quận B, Th nh phố H  Chí Minh (C  m  ). 

   n   n ủ      n n    15/6/2018). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các t i liệ  có tron  hồ sơ vụ án v  diễn  iến tại phiên tòa, nội d n  vụ 

án được tóm tắt như sa : 

Nguyễn Đ c D l  nhân v ên k nh doanh c a Công  y cổ phần đ a ốc NgB, có 

g ấy phép lá  xe hạng B do Sở g ao  hông vận  ả   h nh phố H  Chí M nh cấp. 

Trong  h   g an công  ác D đ ợc Công  y NgB giao quản lý ch ếc xe ô  ô loạ   án 
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 ả , nhãn h  u  ord   ển số 51D-041.XX để phục vụ công  ác.   o khoảng 16 g   

40 ph   ng y 12/12/2017, D đ ều kh ển xe ô  ô trên l u  hông  rên Quốc lộ 20,  heo 

h ớng     h nh phố H  Chí M nh đ  Đ  Lạ . Kh  đến Km 104+700 Quốc lộ 20, xã 

Đạ  L o   huộc đoạn đ  ng đ o Bảo Lộc), D quan sá  phía  r ớc c  ch ếc xe loạ  

đầu kéo, chở con a ner  không r    ển số) đang l u  hông c ng ch ều. Thấy xe  rên 

chạy chậm nên D đ ều kh ển xe ô  ô c a mình chạy sang phần đ  ng  ên  rá  để 

v ợ  lên. Kh  xe ô  ô c a D v a lấn sang  rá  đ  ng khoảng 01m v  ch a v ợ  

đ ợc xe đầu kéo thì D phá  h  n phía  r ớc c  xe mô  ô   ển số 49L1-075.XX do 

ông  K chạy ng ợc ch ều, cách đầu xe c a D khoảng 07m. Thấy vậy D l ền nhấn 

còi, đạp phanh v  đánh tay lái sang bên phả  đ  ng để  ránh, nh ng do khoảng 

cách quá gần nên xe c a D đã  ông v o xe mô tô do ông K đ ều kh ển; hậu quả l m 

ông K  ử vong.  

H  n  r  ng vụ  a  nạn g ao  hông đ ợc xác đ nh  ạ  Km 104+700 Quốc lộ 20 

xã Đạ  L o,  h nh phố Bảo Lộc, l  đoạn đ  ng đ o dốc cong về  ên  rá   heo 

h ớng    Th nh phố H  Chí M nh đ  Đ  Lạ . M   đ  ng trả  nhựa bê tông rộng 

8,43m c  vạch sơn m u  rắng kẻ   m đ  ng l ền né  phân ch a các phần đ  ng. 

Phần đ  ng  ên  rá  theo h ớng    Th nh phố H  Chí M nh đ  Đ  Lạ  rộng 3,8m, 

lấy mép đ  ng  ên  rá   heo h ớng    Th nh phố H  Chí M nh đ  Đ  Lạ  làm 

chuẩn xác đ nh v   rí, dấu vế  nh  sau: Sau va chạm xe mô  ô   ển số 4 L1-075.XX 

 ạo ra ha  vế  c y x ớc  rên m   đ  ng; đ ểm đầu vế  c y x ớc  h  nhấ  cách mép 

đ  ng chuẩn l  3,10m kéo d   đến v   rí chân chống g ữa c a xe mô  ô đổ  ạ  h  n 

 r  ng; đ ểm đầu vế  c y x ớc  h  ha  cách mép đ  ng chuẩn l  3,2m kéo d   đến 

 rục  ánh  r ớc xe mô  ô đổ  ạ  h  n  r  ng. Xe mô tô   ển số 4 L1-075.XX n m 

 rên m   đ  ng, đầu xe quay về mép đ  ng phả   heo h ớng    Th nh phố H  Chí 

M nh đ  Đ  Lạ ,  âm  rục  ánh  r ớc cách mép đ  ng chuẩn l  3,42m. Xe ô  ô   ển 

số  1D-041.XX c ng d ng  rên m   đ  ng, đầu xe h ớng về phía Đ  Lạ , trục 

 ánh  r ớc v   rục  ánh sau  ên  rá  cách mép đ  ng chuẩn lần l ợ  l  3,14m v  

2,95m. Kế  quả khám ngh  m ph ơng    n xác đ nh phần đầu  ên  rá  c a xe ô tô 

  ển số  1D-041.XX đã  ông v o phần đầu xe mô  ô   ển số 49L1-075.XX. 

Theo Kế  luận g ám đ nh pháp y về  ử  h  c a Trung  âm pháp y  ỉnh Lâm 

Đ ng  hì ông K chế  do nguyên nhân suy hô hấp, trụy   m mạch,  rên  ử  h     đa 

chấn  h ơng n ng. 

 ề vậ  ch ng: Quá  rình đ ều  ra, Cơ quan đ ều  ra đã  ạm g ữ sau đ  trả lạ  

ch ếc xe ô  ô   ển số 51D-041.XX cho Công  y cổ phần đ a ốc NgB; trả lạ  ch ếc xe 

mô tô   ển số 4 L1-075.XX cho anh K1  l  con ông K). H  n đang  ạm g ữ 01 

G ấy phép lá  xe c a    cáo. 

 ề  rách nh  m dân sự: Quá  rình đ ều  ra    cáo D đã  ự nguy n      h  ng 

cho g a đình    hạ  số   ền 148. 00.000đ; đạ  d  n    hạ  l  anh K1 không yêu cầu 

gì v  v ế  đơn x n m ễn  rách nh  m hình sự cho    cáo.  

Tạ   ản Cáo  rạng số 43/CT-VKSBL, ngày 10 tháng 5 năm 2018,    n k ểm 

sá  nhân dân  h nh phố Bảo Lộc đã  ruy  ố    cáo Nguyễn Đ c D về  ộ  “   phạm 

quy đ nh về đ ều kh ển ph ơng    n g ao  hông đ  ng  ộ”  heo khoản 1 Đ ều 202 

Bộ luậ  hình sự 1999.  
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Tạ  ph ên  òa hôm nay đạ  d  n    n k ểm sá  g ữ nguyên Cáo  rạng, đề ngh  

áp dụng khoản 1 Đ ều 202, các đ ểm b, p khoản 1, khoản 2 Đ ều 46, Đ ều 60 Bộ 

luậ  Hình sự 1999, xử phạ     cáo Nguyễn Đ c D    12 đến 15 tháng tù cho h ởng 

án  reo,  h   g an  hử  hách    24 đến 30  háng.  

B  cáo Nguyễn Đ c D kha  nhận đã  hực h  n h nh v  phạm  ộ  đ ng nh  Cáo 

 rạng c a    n k ểm sá  đã nêu,    cáo không  hắc mắc, kh ếu nạ  gì về nộ  dung 

Cáo  rạng,  hấy đ ng vớ   ộ  c a mình, x n g ảm nhẹ hình phạ .  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội d n  vụ án, c n cứ v o các t i liệ  tron  hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụn  tại phiên tòa, Hội đồn  xét xử nhận định như sa : 

[1] Vào ngày 12/12/2017    cáo Nguyễn Đ c D đ ều kh ển xe ô  ô   ển số 

51D-041.XX l u  hông  rên Quốc lộ 20,  heo h ớng     h nh phố H  Chí M nh đ  

Đ  Lạ . Kh  đến Km 104+700 Quốc lộ 20,  huộc đ a phận xã Đạ  L o,  h nh phố 

Bảo Lộc (l  đoạn đ  ng đ o Bảo Lộc); m c d  phía  r ớc c  xe  ả  (loạ  đầu xe 

chở  container) đang l u  hông c ng ch ều, không nh  ng đ  ng v  không ra  ín 

h  u v ợ , nh ng    cáo v n lấn  rá  đ  ng để v ợ  lên, vì vậy đã  ông vào xe mô 

tô do ông K chạy ng ợc ch ều, hậu quả l m ông K  ử vong. Đố  ch ếu l   kha  c a 

   cáo, đạ  d  n ng       hạ , nhân ch ng, vậ  ch ng  hu g ữ, kế  luận g ám đ nh, có 

đ  căn c  khẳng đ nh h nh v  c a    cáo D đã v  phạm khoản 2 Đ ều 14 Luậ  G ao 

 hông đ  ng  ộ, phạm vào  ộ  “   phạm quy đ nh về đ ều kh ển ph ơng    n g ao 

 hông đ  ng  ộ”, theo khoản 1 Đ ều 202 Bộ luậ  Hình sự 1999.  

[2] Xét  ính chấ  hành vi do    cáo  hực h  n l  nguy h ểm cho xã hộ ,  hể h  n 

 há  độ co   h  ng pháp luậ , h nh v   rên không những xâm phạm đến  ính mạng 

c a ng    cùng tham gia giao thông khác mà còn gây mấ   rậ   ự  r  an ở đ a 

ph ơng, vì vậy cần lên cho    cáo mộ  hình phạ  ngh êm khắc để g áo dục r êng v  

phòng ng a chung. Tuy nhiên c ng  hấy r ng,  rong quá  rình đ ều  ra v   ạ  ph ên 

 òa    cáo  hậ   h  kha   áo, sau  a  nạn đã  ự nguy n      h  ng cho g a đình 

ng       hạ , đạ  d  n ng       hạ  c  đơn  ã  nạ , xin m ễn  rách nh  m hình sự 

cho    cáo. Hơn nữa  rong vụ  a  nạn n y  hì ông K c ng c  mộ  phần lỗ , đ ều 

kh ển xe mô  ô dung  ích x  lanh  rên  0cm
3
 nh ng không c  g ấy phép lá  xe, vì 

vậy cần áp dụng các đ ểm  , p khoản 1, khoản 2 Đ ều 46 Bộ luậ  hình sự 1    để 

g ảm nhẹ cho    cáo mộ  phần. Xé     cáo c  v  c l m v  nơ  c   r  ổn đ nh nên 

không cần cách ly ra khỏ  đ   sống xã hộ  m  g ao cho chính quyền đ a ph ơng 

g ám sá  g áo dục l  ph  hợp. 

[3]  ề xử lý vậ  ch ng: Quá  rình đ ều  ra, Cơ quan đ ều  ra đã  ạm g ữ sau đ  

 rả lạ  hai ch ếc xe liên quan đến  a  nạn cho ch  sở hữu nên không đề cập đến. 

R êng đố  vớ  G ấy phép lá  xe c a    cáo h  n đang  ạm g ữ, căn c  Đ ều 47 Bộ 

luậ  hình sự 2015 v  Đ ều 106 Bộ luậ   ố  ụng hình sự 201 ,  rả lạ  cho    cáo l  

ph  hợp.  

[4]  ề  rách nh  m dân sự: Quá  rình đ ều  ra    cáo D đã  ự nguy n     

 h  ng cho g a đình    hạ  số   ền 148. 00.000 đ ng, đạ  d  n    hạ  l  anh K1 

không yêu cầu gì nên không đề cập đến. 
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[5] Trong quá  rình khở   ố đ ều  ra, k ểm sá  hoạ  động đ ều  ra v   ruy  ố    

cáo ra  r ớc  òa, Đ ều  ra v ên, K ểm sá  v ên đã ngh êm   c  hực h  n các h nh v , 

quyế  đ nh  ố  ụng, đảm  ảo v  c g ả  quyế  vụ án đ ng pháp luậ .  

[6]  ề án phí: Buộc    cáo phả  ch u án phí hình sự sơ  hẩm  heo quy đ nh. 

 ì các lẽ  rên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên  ố    cáo Nguyễn Đ c D phạm  ộ  “   phạm quy đ nh về đ ều kh ển 

ph ơng    n g ao  hông đ  ng  ộ”. Áp dụng khoản 1 Đ ều 202; các đ ểm  , p 

khoản 1, khoản 2 Đ ều 46, Đ ều 60 Bộ luậ  Hình sự 1999;  

Xử phạ     cáo Nguyễn Đức D 15 ( ư i l m) tháng tù cho h ởng án  reo, 

 h   g an  hử  hách l  30 (Ba mươi)  háng,  ính    ng y  uyên án. 

Giao  ị cáo     ễn Đức D cho Ủ   an nhân dân Phư n  X, th nh ph  Đ, 

tỉnh Lâm Đồn  để  iám sát,  iáo dục tron  th i  ian thử thách. Gia đình  ị cáo có 

trách nhiệm ph i hợp với chính     n địa phươn  tron  việc  iám sát,  iáo dục  ị 

cáo. Trư n  hợp  ị cáo có sự tha  đổi nơi cư trú thì thực hiện theo   i định của 

pháp l ật v  thi h nh án hình sự. 

2.  ề xử lý vậ  ch ng: Căn c  Đ ều 47 Bộ luậ  Hình sự 2015 v  Đ ều 106 Bộ 

luậ  Tố  ụng hình sự 201 ,  rả lạ  cho    cáo 01 G ấy phép lái xe ô tô mang tên 

Nguyễn Đ c D,  Đã tr ). 

3.  ề án phí: Căn c  Đ ều 136 Bộ luậ  Tố  ụng hình sự 201 ; Ngh  quyế  số 

326/2016/UBT QH14 qu  đ nh về án phí, l  phí  òa án,  uộc    cáo phả  ch u 

200.000đ (Hai tr m n  n đồn ) án phí hình sự sơ  hẩm. 

Trong hạn 1  ng y kể    ng y  uyên án,    cáo, đạ  d  n ng       hạ ,    đơn 

dân sự c  quyền kháng cáo để yêu cầu To  án nhân dân  ỉnh Lâm Đ ng xé  xử 

ph c  hẩm. 

 

Nơi nhận:                                   
- TAND  ỉnh Lâm Đ ng   
-  KSND  ỉnh Lâm Đ ng  

-  KSND  h nh phố Bảo Lộc 

- Ng     ham g a  ố  ụng 

- Ch  cục T.H.A. 

- L u h  sơ. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

        THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Khắc Quảng 

 


